
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 14 người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện 30 tháng 4 Sóc Trăng (gồm 01 người hành nghê). 

2. Bệnh viện Quân – Dân Y Sóc Trăng (gồm 03 người hành nghề). 

3. Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng (gồm 08 người hành nghề). 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các cơ 

quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI C ÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    / 6 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4 SÓC TRĂNG     

1 Ngô Ngọc Tú 
000056/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại Phụ lục 

số V và Phụ lục số IX phần nội 

khoa ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT. 

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6. 

Sáng từ 07h00 đến 10h30; chiều 

từ 13h00 đến 16h30 

Bác sĩ chuyên 

khoa Nội, Khoa 

Lao 

   

II BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y SÓC TRĂNG SÓC TRĂNG     

1 
Lê Quốc Nhi 000079/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề Khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại Phụ lục 

V ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian 

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Sáng 

từ 07 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa, Nội 

khoa, Nhi khoa 

Khoa Nội – Nhi – 

Nhiễm 

 Bổ sung mới 

2 
La Cao Hồng Tài 000078/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề Khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại Phụ lục 

V ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian 

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Sáng 

từ 07 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa, Nội 

khoa, Nhi khoa 

Khoa HSTC & 

CĐ 

 Bổ sung mới 

3 
Quách Cẩm Sử 1580-CCHN-D-

SYT-ST 

Bán lẻ thuốc Toàn thời gian 

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Sáng 

từ 07 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Dược sĩ Cao đẳng 

Khoa Dược-VT-

TTB-CNK 

 Thay đổi số 

CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

III TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG     

1 
Trần Thị Thanh 

Thuý 

001382/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Y học gia đình 

Toàn thời gian.  

Thứ 2: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 

tại TTYT; Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ tại TYT - P10  

Thứ 4: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 

tại TTYT; Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ tại TYT - P10  

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS CKI. Trưởng 

khoa Ngoại - Sản, 

CSSKSS, khám 

bệnh chuyên khoa 

Nội, Sản phụ 

khoa, kế hoạch 

hoá gia đình, siêu 

âm tổng quát, điện 

tâm đồ. Hỗ trợ 

TYT - P10 khám 

bệnh chữa bệnh 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính tại 

Bệnh viện 

Quân dân y 

vào ngày thứ 

7, chủ nhật. 

Bổ sung vị 

trí chuyên 

môn 

2 Thạch Thị Thu Vân 
003481/ST- 

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tâm thần kinh 

Toàn thời gian.  

Thứ 3: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 

tại TTYT; Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ tại TYT - P7 

Thứ 5: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 

tại TTYT; Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ tại TYT - P7 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS khám bệnh 

Nội - Tâm thần 

kinh, điện tâm đồ 

nhân viên khoa 

KSBT & 

HIV/AIDS. Hỗ trợ 

TYT-P7 khám 

bệnh chữa bệnh 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

 theo giấy 

phép hoạt 

động số 

1106/ST-

GPHĐ, ngày 

17/8/2022 của 

Sở Y tế 

Bổ sung vị 

trí chuyên  

môn 

3 Nguyễn Bá Đạt 
02779/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Chuyên khoa Tai mũi họng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKI. Trưởng 

phòng TC - HC - 

KT. Phụ trách 

khám bệnh nội 

khoa, khám bệnh 

Tai-Mũi-Họng, 

khám chẩn đoán 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

theo giấy 

phép hoạt 

động số 

0805/ST-

Bổ sung vị 

trí chuyên  

môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi chú 

và điều trị dự 

phòng bệnh lao 

GPHĐ, ngày 

25/01/2018 

của Sở Y tế. 

4 Trần Hoàng Long 
03685/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng-Hàm-Mặt 
Không 

BSCKI. Răng-

Hàm-Mặt, phụ 

trách khám chuyên 

khoa RHM, viên 

chức Phòng KH-

NV-ĐD-QLCL 

Không 

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/6/2024 

5 Đỗ Thị Thanh 
0002948/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa , 

chăm sóc bệnh nhân 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ khám bệnh, 

nhân viên  TYT - 

P6 

Không 

Chuyển công 

tác từ TYT-

P1 sang 

TYT-P6 

6 Tiêu Bé Phượng 
599/CCHN-D-

SYT-ST 

Xuất khẩu, nhập khẩu, bán lẻ 

thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Viên chức Phòng  

KH -NV- ĐD - 

QLCL 

Không Bổ sung mới 

7 Nguyễn Thị An Không Không 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Viên chức Phòng  

TC - HC - KT  
Không Bổ sung mới 

8 Tạ Thị Cẩm Linh Không Không 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Viên chức Phòng  

TC - HC - KT  
Không 

Chuyển công 

tác sang đơn 

vị khác từ 

ngày  

01/6/2024 
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